Danh sách các phần mềm hỗ trợ giáo dục dành cho HS và GV các trường THCS, THPT của Việt Nam của Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường
	Stt
	Phần mềm
	Chức năng

	 AUTONUM  
	Geo Math 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
60.000 đ / license
	Bộ phần mềm Bài giảng Hình học đầu tiên của Việt Nam. Chức năng chính của phần mềm là cho phép thiết kế các tệp bài giảng Hình học và nhúng vào các trang bài học này các hình hình học động. 
Phần mềm được thiết kế dựa trên các khái niệm GeoMath Page và Geo Data Libary là những khái niệm quan trọng của mô hình Bài giảng Toán học trong tương lai.

Trong bộ phần mềm này đã xây dựng toàn bộ các hình vẽ chính xác theo SGK môn Toán, phần hình học của các lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 với hơn 1500 hình động đã được thiết lập. Toàn bộ các hình này được vẽ bởi các phần mềm Toán học tương tác nổi tiếng thế giới như Geogebra, C.a.R và Cabri 3D. 
Bộ phần mềm bao gồm 7 CD GeoMath cho các khối lớp 6, 7, 8, 9.

	 AUTONUM  
	Geo Math Lesson 1.5
95.000 đ / License
	Chức năng chính của Geo Math Lesson là thiết kế các tệp bài giảng cho môn Toán cấp THCS, THPT hỗ trợ giáo viên trực tiếp giảng dạy trên máy tính. Giáo viên được toàn quyền thiết kế nội dung chi tiết cho mỗi bài giảng của mình. Phần mềm này là một phát triển chuyên nghiệp của bộ phần mềm GeoMath 6-12.
- Mô hình bài giảng hình học của phần mềm Geo Math Lesson được thiết kế dựa trên hai khái niệm công nghệ lõi là GeoMath Page và CSDL các đối tượng hình học. Trong Geo Math Lesson 1.5 đã xây dựng 3 CSDL các đối tượng toán học động bao gồm THCS, THPT cơ bản, THPT nâng cao. 
- Toàn bộ hơn 2000 hình vẽ của SGK môn Toán phần hình học cấp THCS, THPT cơ bản, THPT nâng cao đã được vẽ đầy đủ và nạp sẵn trong các bộ CSDL này.
- Phần mềm Geo Math Lesson còn cho phép người dùng có thể xem, điều chỉnh và nhập thêm các đối tượng hình học vào các CSDL đối tượng hình học này. Các đối tượng này sẽ dễ dàng mở rộng cho các bài toán đại số, số học hay các môn học khác trong tương lai. 

- Mỗi bài giảng là một tệp *.gmath trên đĩa, dễ dàng sao chép, vận chuyển và trình diễn ở bất cứ đâu mà không cần có phần mềm gốc hay CSDL gốc.  

	 AUTONUM  
	iQB Leo 7.0

Bản dành cho trường phổ thông

7.000.000 đ / License
	Phần mềm Ngân hàng đề thông minh - iQB bản đầy đủ dành cho nhà trường, Phòng, Sở. Có tất cả các chức năng chính bao gồm: Khởi tạo CSDL ngân hàng câu hỏi; nhập, điều chỉnh câu hỏi; khởi tạo mẫu đề kiểm tra và sinh tự động để kiểm tra; trộn câu hỏi đề kiểm tra; kiểm tra trực tuyến; chấm bài trực tiếp. Phần mềm có nhiều chức năng quản lý các CSDL ngân hàng câu hỏi các môn học. Phần mềm dành riêng cho các nhà trường, các Phòng và Sở GD & ĐT. 
Đây là bộ phần mềm giải pháp chính của bộ phần mềm iQB 7.0.

	 AUTONUM  
	iQB Cat 7.0 

Bản dành cho giáo viên.

Bản Cơ sở:

95.000 đ / license
Bản Đầy đủ:

390.000 đ / License
	Phần mềm Ngân hàng đề thông minh - iQB Cat 7.0 bản dành riêng cho cá nhân giáo viên sử dụng với mục đích riêng của mình. Phần mềm có các chức năng chính: Khởi tạo CSDL ngân hàng câu hỏi; nhập, điều chỉnh câu hỏi; khởi tạo mẫu đề kiểm tra và sinh tự động để kiểm tra; trộn câu hỏi đề kiểm tra; kiểm tra trực tuyến; chấm bài trực tiếp.

Phần mềm được phát hành theo 2 bản: Cơ sở và Đầy đủ. Bản Đầy đủ có mọi tính năng như bản Cơ sở và bổ sung thêm một chức năng quan trọng là lệnh nhập, sửa trực tiếp tệp đề kiểm tra. 

	 AUTONUM  
	iQB Quiz Maker 7.0

95.000 đ / license
	iQB Quiz Maker 7.0 là phần mềm duy nhất trong bộ phần mềm iQB có chức năng khởi tạo, điều chỉnh và làm việc với các Quiz File. Quiz là một loại đề kiểm tra nhanh, phục vụ các hoạt động kiểm tra kiến thức ở mức lớp học hoặc toàn trường. Các chức năng chính của phần mềm này bao gồm:

- Khởi tạo, điều chỉnh nhập thông tin của Quiz File chỉ bằng các thao tác chuột đơn giản.

- Khởi tạo nhanh Quiz File từ CSDL ngân hàng câu hỏi.

- Xem và in ấn thông tin Quiz File.

- Kiểm tra trực tiếp trên máy tính với đề kiểm tra Quiz.

- Chuyển đổi Quiz File sang Test File.

	 AUTONUM  
	iQB Magic Test 7.0
45.000 đ / license
	iQB Magic Test là phần mềm hỗ trợ kiểm tra trực tuyến chính của bộ phần mềm iQB. Các chức năng chính của phần mềm này bao gồm:

- Mở và làm việc với cả hai loại đề kiểm tra chính là Test File và Quiz File.

- Tiến hành kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm tra theo tất cả 5 hình thức kiểm tra chính là Chuẩn, Nhanh, Mở, Công cộng và IQ.

- Có thể gọi trực tiếp đề kiểm tra từ dòng lệnh có điều khiển và kiểm tra trực tiếp ngay sau khi mở tệp. Với tính năng này, GV có thể dễ dàng "nhúng" các đề kiểm tra Test và Quiz File vào các trang Power Point của bài giảng điện tử của mình.

	 AUTONUM  
	Luyện thi Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh
70.000 đ / license
	Bộ phần mềm Luyện thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh lần đầu tiên của Việt Nam được xây dựng trên công nghệ Ngân hàng câu hỏi. Mỗi phần mềm có sẵn một CSDL trên 3000 câu hỏi dùng để luyện thi theo các môn học trên. Chức năng chính của bộ phần mềm là tự động sinh các đề kiểm tra trắc nghiệm theo đúng mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các đề kiểm tra này có thể làm trực tiếp trên máy tính hoặc in ra giấy. Phần mềm còn có chức năng theo rõi kết quả học tập, ôn luyện thi của học sinh. 
Bộ phần mềm bao gồm 4 CD luyện thi các môn Lý, Hóa, Sinh, Anh.

	 AUTONUM  
	Ngân hàng câu hỏi luyện thi Lý, Hóa, Sinh, Anh

75.000 đ / license
	Bộ phần mềm dành cho GV quản lý các ngân hàng câu hỏi luyện thi có sẵn của các môn Lý, Hóa, Sinh, Anh phục vụ việc ôn luyện thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học. Mỗi phần mềm chứa một Ngân hàng câu hỏi đầy đủ các  môn tương ứng. Chức năng chính của phần mềm là các thao tác quản trị các ngân hàng này bao gồm: nhập, sửa ma trận kiến thức, mẫu đề kiểm tra, nhập và chuyển nhập câu hỏi, sinh đề kiểm tra, ôn luyện nhanh và kiểm tra trực tuyến.

Bộ phần mềm bao gồm 4 CD cho các môn Lý, Hóa, Sinh, Anh. 

	 AUTONUM  
	Kiểm tra kiến thức Toán, Lý, Hóa, Sinh, Địa 6-12

60.000 đ / license
	Bộ phần mềm dành riêng cho GV có chức năng chính là quản lý một CSDL ngân hàng câu hỏi riêng biệt theo môn học Toán, Lý, Hóa, Sinh, Địa cho các khối lớp từ 6 đến 12. Các chức năng chính: nhập, sửa câu hỏi; nhập, sửa mẫu đề kiểm tra; khởi tạo đề kiểm tra; kiểm tra kiến thức nhanh; in DS câu hỏi và làm bài kiểm tra trực tiếp trên máy tính. 

Bộ phần mềm gồm 22 CD các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Địa các lớp 6 đến 12.

	 AUTONUM  
	Kiểm tra và Ôn luyện kiến thức Toán, Lý, Hóa, Sinh, Địa 6-12

60.000 đ / license
	Bộ phần mềm dành riêng cho HS dùng để tự học, ôn luyện và kiểm tra kiến thức theo các mẫu đề kiểm tra chuẩn của Bộ GD và ĐT theo các môn học Toán, Lý, Hóa, Sinh, Địa cho các khối lớp từ 6 đến 12. Điểm của các bài kiểm tra chính thức sẽ được lưu lại và tự động tính điểm TB Môn vào cuối học kỳ và năm học. Phần mềm có các chức năng chính như: ôn luyện, kiểm tra nhanh, kiểm tra thử, kiểm tra chính thức và chức năng tạo, in đề kiểm tra ra máy in.

Bộ phần mềm gồm 22 CD các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Địa các lớp 6 đến 12.
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